CHƯƠNG V. YÊU CẦU KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
	- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ duy tu, chăm sóc cảnh quan sân vườn Nhà làm việc các Ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
	- Bên mời thầu: Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính Tp.Đà Nẵng.
	- Nguồn vốn: Từ nguồn kinh chi thường xuyên không giao tự chủ 2025-2026
	- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
2. Mục tiêu công việc: Duy tu, chăm sóc cảnh quan sân vườn Nhà làm việc các Ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3. 1. Danh mục cây xanh:
	STT
	Hạng mục cảnh quan
	Đơn vị tính
	Khối lượng
(tạm tính)

	A
	Khối  nhà làm việc
	 
	 

	I
	Cảnh quan tầng 4
	 
	 

	1
	Cây nguyệt quế tạo hình, cao (0,8-1,0)m
	cây
	2.00

	2
	Cây agao, cao (0,3-0,4)m
	cây
	26.00

	3
	Cây vạn tuế, đường kính tán (1-1,4)m
	cây
	9.00

	4
	Cây hồng lộc, cao (0,8-1,0)m
	cây
	5.00

	5
	Cây phát tài núi, đường kính thân (9-12)cm
	cây
	1.00

	6
	Cây bạch trinh, cao 0,4m (16 cây/m2)
	m2
	9.00

	7
	Cây dâm bụt, cao 0,4m (16 cây/m2)
	m2
	17.50

	8
	Cây lá màu vàng bạc, cao 0,4m (16 cây/m2)
	m2
	2.80

	9
	Cây mỏ két, cao 0,4m (16 cây/m2)
	m2
	11,2

	10
	Cây chiều tím, cao 0.4m (16 cây/m2)
	m2 
	5.30

	11
	Cây huyết dụ, cao 0,7m (16 cây/m2)
	m2
	6.00

	12
	Đất màu trồng cỏ, dày 10cm
	m3
	20.00

	13
	Đất màu trồng cây bụi, dày 10cm
	m3
	5.18

	14
	Đất tạo đồi
	m3
	63.20

	15
	Đá tảng có vân
	tảng
	6.00

	B
	Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà
	 
	 

	I
	Kiến trúc cảnh quan - cây xanh
	 
	 

	1
	Lim sét đk thân (0,09-0,12)m, H=(3-3,9)m
	cây
	17.00

	2
	Móng bò tím đk thân (0,09-0,12)m, H=(3-3,9)m
	cây
	14.00

	3
	Bằng lăng đk thân (0,09-0,12)m, H=(3-3,9)m
	cây
	10.00

	4
	Bàng Đài loan đk thân (0,09-0,12)m, H=(3-3,9)m
	cây
	9.00

	5
	Cọ xẻ đk thân (0,09-0,12)m, H=(3-3,9)m
	cây
	14.00

	6
	Cây cảnh, kt bầu 40x40cm, cây Agao sọc, cao 0,4m
	cây
	27.00

	7
	Cây cảnh, kt bầu 40x40cm, cây Mai vạn phúc, cao 0,5m
	cây
	8.00

	8
	Cây cảnh, kt bầu 50x50cm, cây Vạn tuế, đk tán (1-1,4)m
	cây
	20.00

	9
	Cây cảnh, kt bầu 50x50cm, cây Tuyết Sơn phi hồ, cao 1,5m
	cây
	3.00

	10
	Cây bụi, cây trổ hoa mật độ 16 cây/m2, cây Trang mỹ, cao 0,4m
	cây
	360.00

	11
	Cây bụi, cây trổ hoa mật độ 16 cây/m2, cây mỏ két, cao 0,5m
	cây
	1,584.00

	12
	Cây bụi, cây trổ hoa mật độ 16 cây/m2, cây Bạch trinh, cao 0,5m
	cây
	4,160.00

	13
	Cây bụi, cây trổ hoa mật độ 16 cây/m2, cây Bạch Ngọc anh, cao 0,5m
	cây
	1,872.00

	14
	Cây bụi, cây trổ hoa mật độ 16 cây/m2, cây Chiều tím, cao 0,5m
	cây
	3,008.00

	15
	Cỏ lá gừng 
	m2
	2,152.00

	16
	Cỏ Lan chi lá dài
	m2
	10.00

	17
	Cỏ Hoàng lạc thảo 
	m2
	20.00

	18
	Cây bụi, cây trổ hoa mật độ 16 cây/m2, cây Lan huệ, cao 0,5m
	cây
	848.00

	19
	Long não đk thân (0,09-0,12)m, H=(3-3,9)m
	cây
	2.00

	20
	Muồng Tím đk thân (0,09-0,12)m, H=(3-3,9)m
	cây
	22.00

	21
	Cây bụi, cây trổ hoa mật độ 16 cây/m2, cây Dâm bụt, cao 0,5m
	cây
	7.00

	22
	Cây kim đồng vàng 16 cây/m2, cao 30-40cm
	m2
	14.00

	23
	Cây Liễu Hồng 16 cây/m2, cao 30-40cm
	m2
	11.00

	24
	Cây Tường Vi 16 cây/m2, cao 50-60cm
	m2
	46.00

	25
	Cây huệ mưa 16 cây/m2, cao 20-30cm
	m2
	160.00



3. 2. Tần suất thực hiện các nội dung công việc:

	TT
	Tên tài sản
	Đơn vị 
tính
	Số lượng 

	A
	DUY TU BÃO DƯỠNG CÂY XANH BÓNG MÁT
	Gói/năm
	1

	
	Công việc thực hiện
	
	

	1
	Duy trì cây xanh bóng mát mới trồng bằng xe bồn 5m3
[bookmark: _GoBack]- Số lần thực hiện: 1 lần/năms
	cây/năm
	102

	2
	Trồng giặm cây xanh bóng mát
- Số lần thực hiện: 1 lần/năm
	cây/năm
	5

	3
	Quét vôi gốc cây loại 1 (thực hiện 1 lần/ 1 năm)
- Số lần thực hiện: 1 lần/năm
	cây/năm
	102

	4
	Quét vôi bó vỉa, dải phân cách, bó vỉa thảm cỏ trong công viên, bó vỉa hố trồng cây
- Số lần thực hiện: 1 lần/năm
	m2
	41

	5
	Tuần tra phát hiện cây hư hại
- Số lần thực hiện: 1 lần/ngày
	1.000cây/lần
	0,1

	6
	Vận chuyển phế thải, rác thảm cỏ gốc cây
- Số lần thực hiện: 1 lần/ngày
	cây
	102

	B
	DUY TU BẢO DƯỠNG THẢM HOA, THẢM CỎ, CÔNG VIÊN
	Gói/năm
	1

	
	Công việc thực hiện
	
	

	I
	Duy trì thảm cỏ
	
	

	1
	Tưới nước thảm cỏ
	
	

	a
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công
- Số lần thực hiện: 200 lần/năm
	100m2
	26,59

	2
	Phát thảm cỏ
	
	

	a
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy cắt cỏ công suất 3CV
- Số lần thực hiện: 12 lần/năm
	100m2
	26,59

	3
	Xén lề cỏ
	
	

	a
	Xén lè cỏ lá gừng
- Số lần thực hiện: 04 lần/năm
	100md
	300

	b
	Xén lề cỏ nhung
- Số lần thực hiện: 04 lần/năm
	100md
	50

	c
	Làm cỏ tạp
- Số lần thực hiện: 04 lần/năm
	100m2
	26,59

	d
	Trồng dặm cỏ gừng
- Số lần thực hiện: 02 lần/năm
	m2
	26,59

	e
	Phun thuốc trừ sâu cỏ
- Số lần thực hiện: 04 lần/năm
	100m2
	26,59

	f
	Bón phân thảm cỏ
- Số lần thực hiện: 06 lần/năm
	100m2
	26,59

	II
	Duy trì cây cảnh tạo hình
	
	

	1
	Bảo dưỡng chăm sóc cây xanh tạo hình
- Số lần thực hiện: 01 lần/năm
	Cây
	39

	III
	Duy trì cây xanh trang trí
	
	

	1
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công
- Số lần thực hiện: 275 lần/năm
	100m2
	10,28

	2
	Công tác thay hoa bồn hoa với hoa giống
- Số lần thực hiện: 01 lần/năm
	1000m2
	0,103

	3
	Phun thuốc trừ sâu bồn hoa
- Số lần thực hiện: 04 lần/năm
	100m2
	0,103

	4
	Bón phân và xử lý đất bồn hoa
- Số lần thực hiện: 08 lần/năm
	100m2
	10,28

	5
	Duy trì bồn cảnh lá màu không có hàng rào
- Số lần thực hiện: 01 lần/năm
	100m2
	10,28

	IV
	Vệ sinh dãi phân làn, bảo vệ công viên
	
	

	1
	Quét rác trong công viên thảm cỏ
- Số lần thực hiện: 250 lần/năm
	1.000m2/lần
	0,103


3.3. Nội dung công việc cụ thể:
1. Kế hoạch phân bổ công việc theo tuần, tháng
a). Công việc hàng ngày
Tưới nước, kiểm tra sâu bệnh, cỏ dại. Chăm sóc cây, hoa cả và quét lá, nhặt rác nổi trong khu vực sân vườn Nhà làm việc.
b). Công việc hàng tuần: 
- Tỉa cành, tạo dáng cây cảnh trang trí;
- Nhổ cỏ dại trong thảm cỏ và các mảng cây xanh trang trí;
- Làm việc luân phiên các vị trí;
- Báo cáo định kỳ hàng tuần
Các công đoạn hay thời gian có thể có thay đổi nhằm đảm bảo thảm cỏ, cây xanh luôn xanh tốt và đạt thẩm mỹ.
c) Công việc hàng tháng:
 - Kiểm tra tình trạng sức khỏe cây xanh, thảm cỏ
- Bón phân các vị trí cần thiết đẻ duy trì mãng xanh, cây tươi tốt
- Cắt xén cỏ, cỏ dại, đường viền thảm cỏ và thu gom cỏ mang đến nơi quy định (bỏ vào bao nylon mang đến thùng rác)
- Tỉa cành cây cao trên 3m nếu có hư hại, không đạt thẩm mỹ
- Phun thuốc sâu đục thân, diệt rệp, sâu ăn lá …(nếu có), bón phân thích hợp cho từng loại cây, cỏ…theo tình trạng thực tế cây
- Báo cáo định kỳ hàng tháng
Các công đoạn hay thời gian có thể thay đổi nhằm đảm bảo thảm cỏ, cây xanh luôn xanh tốt và đạt thẩm mỹ
d). Công việc hàng năm
- Kiểm tra, phun thuốc trừ sâu bênh phù hợp cho từng vị trí, loại cây, cỏ
- Kiểm tra, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cây
- Cắt nhánh, tỉa cành cho các cây cao trên 3m trước mùa mưa bão, gia cố chống bão bằng thanh chống gỗ
- Triển khai kế hoạch chăm sóc, bão dưỡng và duy trì cảnh quan cho năm kế tiếp;
- Triển khai kế hoạch chăm sóc, bảo dưỡng và duy trì cảnh quan cho năm kế tiếp;
- Đánh giá chất lượng bảo dưỡng và chăm sóc cảnh quan;
3.4. Nội dung cơ bản công việc của nhân sự:
	STT
	Vị trí công tác
	Mô tả công việc
	Số Lượng

	1
	Quản lý kiêm giám sát
	· Quản lý chung toàn khu Nhà làm việc
· Lập và triển khai kế hoạch chung
· Kiểm soát chung
· Đào tạo nhân viên
· Triển khai kế hoạch chăm sóc, bảo dưỡng và duy trì cảnh quan;
· Giám sát chất lượng bảo dưỡng và chăm sóc cảnh quan;
· Lên kế hoạch định mức vật tư, nhân công chăm sóc hàng tháng;
· Bố trí nhân sự hợp lý để chăm sóc, bảo dưỡng thảm cỏ, cây xanh.
· Kiểm tra, theo dõi, chấm công nhân viên làm việc tại công trình. Đại diện báo cáo kết quả Chủ đầu tư hàng tuần, hàng tháng.
· Quản lý vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công, bảo dưỡng và tài sản khác của công ty.
· Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng công việc các tổ và với Chủ đầu tư.
· Nghiệm thu công việc bảo dưỡng hàng tháng với Chủ đầu tư để làm hồ sơ thanh toán
· Lập bảng kế hoạch chi tiết lịch bảo dưỡng hàng ngày, tuần và tháng cho công ty.
	01

	2
	Nhân viên chăm sóc cây cảnh, cỏ
	· Tưới nước cho cây xanh, thảm cỏ tòa nhà
· Kiểm tra sâu bệnh, cây cỏ và báo cáo cho Giám sát
· Bón phân theo hướng dẫn, vệ sinh vườn, cắt cỏ, nhổ cỏ dại,…
· Thường xuyên kiểm tra số lượng và chất lượng cây cảnh; báo cáo tình hình chăm sóc, tăng giảm cây cảnh định kỳ hàng tháng cho nhóm trưởng và Giám sát tại vị trí được phân công
· Chịu trách  nhiệm hoàn toàn trong việc chăm sóc cây cảnh tại khu vực được phân công
· Làm vệ sinh bao gồm quét rác bẩn, lá cây,… tại khu vực sân và các lối đi trong khuôn viên Nhà làm việc
· Thu gom và chuyển rác thải cảnh quan về đúng nơi tập kết quy định
· Làm việc dưới sự phân công của Giám sát hoặc nhóm trưởng phụ trách, đảm bảo khu vực được phân công luôn sạch sẽ và đạt yêu cầu khối lượng và thẩm mỹ.
	01 đến 02 nhân viên

	3
	Nhân viên cắt cỏ, vận hành máy cắt
các loại
	· Vận hành các máy công cụ thực hiện công việc cắt cỏ, tỉa viền, cắt nhánh cành cây cao hơn 5m;
· Cắt tỉa cành cây thấp, loại bỏ những lá sâu, nhánh mục, những nhánh không đạt chuẩn
· Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý bộ phận hoặc nhóm trưởng tại điểm chăm sóc
· Làm việc dưới sự phân công của Giám sát hoặc nhóm trưởng phụ trách, đảm bảo khu vực được phân công luôn sạch sẽ và đạt yêu cầu khối lượng và thẩm mỹ.
	01 đến 02 nhân viên

	4
	Lái xe và nhân viên vận hành cắt tỉa cành cây cao trên 5m
	· Vận hành xe cẩu tải và thiết bị cắt nhánh tỉa cành cây cao trên 5m
· Vận hành máy công cụ dụng cụ theo nhiệm vụ được giao và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ
	04



4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

